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Phú Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Luật số 77/2025/QH15 ngày 18/6/2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

Căn cứ Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 141/TTr-SCT ngày 12/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gồm 164 đơn vị.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định.
2. Các cơ sở có tên trong Danh sách thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; định kỳ báo cáo Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Công ty điện lực Phú Thọ và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                 KT. CHỦ TỊCH

                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                  Phùng Thị Kim Nga
PHỤ LỤC
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Ngành nghề
	Địa chỉ
	Tiêu thụ năng lượng quy đổi (TOE)

	1
	Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
	Sản xuất công nghiệp
	Phố Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	24.225

	2
	Công ty TNHH Điện tử BYD (Việt Nam)
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	19.714

	3
	Công ty TNHH BHFLEX Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	25.272

	4
	Công ty Cổ phần Đông Á
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 9, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	17.793

	5
	Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ
	Sản xuất công nghiệp
	Lô 1, Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ
	15.913

	6
	Công ty TNHH Toyo Solar
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Cẩm Khê, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	15.183

	7
	Công ty TNHH Compal (Việt Nam)
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	14.042

	8
	Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
	Sản xuất công nghiệp
	Đường Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	13.326

	9
	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 9, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ
	13.046

	10
	Công ty Honda Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
	11.744

	11
	Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Sơn Lâm
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Trung Hà, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	11.429

	12
	Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	11.217

	13
	Công ty TNHH Interflex Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN5, Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	10.204

	14
	Tổng công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH
	Sản xuất công nghiệp
	Xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	10.113

	15
	Công ty Cổ phần Takao Granite
	Sản xuất công nghiệp
	Gò Tám Mẫu, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ
	10.024

	16
	Công ty Cổ phần Gỗ MDF Mekong
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN 19, Khu công nghiệp Cẩm Khê, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	9.881

	17
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Việt Nga
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Hùng Vỹ, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ
	9.513

	18
	Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Đồng Văn, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ
	8.966

	19
	Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ
	8.705

	20
	Công ty TNHH Partron Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô 11, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	11.939

	21
	Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
	Sản xuất công nghiệp
	Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ
	7.682

	22
	Công ty TNHH Optrontec Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	7.354

	23
	Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Đồng Lạc, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ
	6.999

	24
	Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	6.926

	25
	Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn
	Sản xuất công nghiệp
	Km số 439, Đường Hồ Chí Minh, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ
	6.450

	26
	Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
	Sản xuất công nghiệp
	Khu Phương Lai, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	6.307

	27
	Công ty TNHH Arcadyan Technology Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Lô số D4-5-6, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	5.891

	28
	Công ty Cổ phần Thắng Cường
	Sản xuất công nghiệp
	Lô D và C1, Cụm công nghiệp Bạch Hạc, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	5.762

	29
	Công ty TNHH Vina Newflex
	Sản xuất công nghiệp
	Lô A7, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	5.631

	30
	Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	5.585

	31
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sản xuất Thép Việt Đức
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ
	8.705

	32
	Công ty TNHH Jahwa Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN10, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	5.373

	33
	Công ty Cổ phần Công nghiệp Hera
	Sản xuất công nghiệp
	Khu Thị Tứ, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ
	5.327

	34
	Công ty TNHH Power Logics Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	5.310

	35
	Công ty TNHH Vitto - VP
	Sản xuất công nghiệp
	Lô 1, Khu vực A, Khu công nghiệp Tam Dương II, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ
	5.295

	36
	Công ty TNHH Hyunwoo Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô C7 Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	5.263

	37
	Công ty TNHH Sekonix Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô C10, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	5.225

	38
	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Trung Sơn
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ
	11.137

	39
	Công ty TNHH Coasia Optics Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	4.783

	40
	Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long
	Sản xuất công nghiệp
	Lô số F1-2-3, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	4.782

	41
	Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	4.605

	42
	Công ty TNHH Astemo Phú Thọ
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Phổ, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	4.494

	43
	Công ty TNHH Một thành viên Pang rim Neotex
	Sản xuất công nghiệp
	Tổ 21, Khu Hồng Hà 1, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	4.071

	44
	Công ty TNHH KCI Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	4.011

	45
	Công ty TNHH Powerlogics Bá Thiện
	Sản xuất công nghiệp
	Lô C1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	3.876

	46
	Công ty Cổ phần TTC
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN 6, Khu công nghiệp Phúc Yên, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
	3.543

	47
	Công ty Cổ phần Ngói cao cấp AMADO
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Tam Dương II, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ
	3.522

	48
	Công ty Cổ phần TAKAO Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Lô B6, Khu công nghiệp Trung Hà, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	3.508

	49
	Công ty TNHH Solum Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô B3, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	3.496

	50
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm - Nhà máy Xi măng
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Bờ Sông, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ
	3.413

	51
	Công ty Cổ phần BVN Hòa Bình
	Sản xuất công nghiệp
	Xóm Bái, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ
	3.193

	52
	Công ty TNHH YI DA Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	3.185

	53
	Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH
	Sản xuất công nghiệp
	Khu Thanh Bình, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ
	3.115

	54
	Công ty TNHH UJU Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Số 55, Lô CN12, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	3.089

	55
	Công ty TNHH Innovation Tương Lai Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	3.068

	56
	Công ty TNHH Sản xuất Hàng may mặc Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Lô A2-A3-A4 - Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	3.053

	57
	Công ty TNHH Hoàn Mỹ
	Sản xuất công nghiệp
	Tổ dân phố Hán Lữ, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	4.124

	58
	Công ty TNHH HAESUNG Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN7, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	2.895

	59
	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
	Sản xuất công nghiệp
	Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
	2.854

	60
	Công ty TNHH Futurecore Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Lô C9, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	2.800

	61
	Công ty TNHH Một thành viên 95
	Sản xuất công nghiệp
	xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ
	2.782

	62
	Công ty Cổ phần Giấy BBP
	Sản xuất công nghiệp
	Khu Tầm Vông, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	2.734

	63
	Công ty TNHH DST Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	2.695

	64
	Công ty TNHH EV Advanced Material Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	2.686

	65
	Công ty TNHH Tarpia Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN8 + CN11, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ
	2.669

	66
	Công ty TNHH CDL Precision Technology (Việt Nam)
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	2.610

	67
	Công ty TNHH INNOCHIPS Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	2.574

	68
	Công ty TNHH MDF Hòa Bình
	Sản xuất công nghiệp
	Km 74, đường Hồ Chí Minh, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ
	2.539

	69
	Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Khải Thành
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Yên Đồng, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ
	2.491

	70
	Công ty Cổ phần CNCTech Hà Nam
	Sản xuất công nghiệp
	KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	2.449

	71
	Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
	2.415

	72
	Công ty Cổ phần Coasia CM Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Lương Sơn, Km 36, QL6, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ
	2.406

	73
	Công ty Cổ phần Tập đoàn VNHOME
	Sản xuất công nghiệp
	Lô E4, Khu công nghiệp Trung Hà, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	2.367

	74
	Công ty TNHH K-Tarp Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN3, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ
	2.345

	75
	Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc
	Sản xuất công nghiệp
	xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	3.603

	76
	Công ty TNHH Kỹ thuật Vật tư Giày Kecheng Phú Thọ
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN 16, Cụm công nghiệp Thanh Minh, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ
	2.316

	77
	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Giấy Phong Châu
	Sản xuất công nghiệp
	Xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	2.240

	78
	Công ty TNHH ALMUS Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	2.240

	79
	Công ty Cổ phần Gốm Á Mỹ Hoa Sơn
	Sản xuất công nghiệp
	Lô 1, Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ
	2.204

	80
	Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Phúc
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	2.181

	81
	Công ty TNHH Actro Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô A5-3, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	2.172

	82
	Công ty TNHH Nexus Foam Solution
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Thượng, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ
	2.125

	83
	Công ty TNHH CH FLEX Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	2.066

	84
	Công ty TNHH Sản phẩm Thể thao Bai Sheng
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 01, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ
	2.066

	85
	Chi nhánh Công ty TNHH Liên doanh Cát Phú QN - Phú Thọ
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Sóc Đăng, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	2.046

	86
	Công ty Cổ phần Prime Đại Việt
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Hán Lữ, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	2.044

	87
	Công ty TNHH TESSELLATION Hòa Bình
	Sản xuất công nghiệp
	Lô 20 đường số 1, Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ
	2.031

	88
	Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.938

	89
	Công ty TNHH Netma Phú Thọ
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN4, Khu công nghiệp Cẩm Khê, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	1.924

	90
	Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải
	Dịch vụ thương mại
	Thôn Đại Quang, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ
	1.914

	91
	Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	1.798

	92
	Công ty TNHH AAC Technologies Vĩnh Phúc
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN5, Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	1.795

	93
	Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú
	Sản xuất công nghiệp
	Số 9, đường Đại Nải, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ
	1.791

	94
	Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Tổ dân phố Kim Phượng, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.774

	95
	Công ty TNHH Sunway Communication VN
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN 08, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	1.762

	96
	Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Lô M, Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.749

	97
	Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	1.749

	98
	Công ty Cổ phần Prime Ngói Việt
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.717

	99
	Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Phù Ninh
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 4, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ
	1.716

	100
	Công ty TNHH Tamron Optical (Việt Nam) - Chi nhánh Vĩnh Phúc
	Sản xuất công nghiệp
	Lô số B-9, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.707

	101
	Công ty Cổ phần Giấy Lửa Việt
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 9, xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
	1.678

	102
	Công ty TNHH Lợn giống DABACO Phú Thọ
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 1, xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ
	1.677

	103
	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ CNC
	Sản xuất công nghiệp
	Lô F1-2-3, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.658

	104
	Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	1.629

	105
	Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Phong
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Bãi Ba, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ
	1.602

	106
	Công ty TNHH J & P Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN 13, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ
	1.593

	107
	Công ty TNHH IM Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô A8-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.578

	108
	Công ty TNHH INST Magnetic New Materials Vietnam
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN07-03, Khu công nghiệp Cẩm Khê, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	1.564

	109
	Công ty TNHH Vina Union
	Sản xuất công nghiệp
	Lô A9, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.500

	110
	Công ty TNHH DKT Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	1.498

	111
	Công ty TNHH TISSUE Linh An
	Sản xuất công nghiệp
	Lô 6, KCN Khai Quang, Đường Phùng Hưng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	1.487

	112
	Công ty TNHH DST Vina 2
	Sản xuất công nghiệp
	Lô B1, B2 Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.461

	113
	Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 11, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ
	1.453

	114
	Công ty TNHH Inno Flex Vina II
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.448

	115
	Công ty TNHH Valuetronics Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Lô số C14-15-16, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.437

	116
	Công ty TNHH FABINNO Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô số 4 Cụm công nghiệp Làng Nghề Nam Thanh Ba, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ
	1.403

	117
	Công ty TNHH Electro M Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	1.398

	118
	Công ty TNHH CAP Global
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ
	1.371

	119
	Công ty TNHH KIDO Sports Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	1.338

	120
	Công ty TNHH Tipack Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.322

	121
	Công ty TNHH In Điện tử Minh Đức
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN6, Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	1.307

	122
	Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình
	Sản xuất công nghiệp
	Xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ
	1.307

	123
	Công ty Cổ phần Helen Việt Anh
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Phượng Lâu, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ
	1.303

	124
	Công ty TNHH Công nghệ Điện tử HAOJIDA Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Khu Đồi Me, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ
	1.303

	125
	Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ
	Sản xuất công nghiệp
	Số 8, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	1.297

	126
	Công ty Cổ phần Thép Trường Biện
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Đồng Văn, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ
	1.267

	127
	Công ty TNHH TPS Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN7 + CN12, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ
	1.264

	128
	Công ty TNHH Công nghiệp Strong Way Vĩnh Phúc
	Sản xuất công nghiệp
	Lô 24-CN9, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	1.260

	129
	Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp thị trấn Lập Thạch, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ
	1.256

	130
	Công ty TNHH SEIJIN BAGS Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	1.251

	131
	Công ty TNHH Sam Jin Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.203

	132
	Công ty TNHH AMO Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN 13, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	1.192

	133
	Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.189

	134
	Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc
	Bệnh viện
	Số 1, đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	1.186

	135
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
	Sản xuất công nghiệp
	Phố Hồng Hà, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	1.167

	136
	Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 12, xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	1.161

	137
	Công ty Cổ phần Kem Hùng Linh MN Hòa Bình
	Sản xuất công nghiệp
	Thôn Ao Kềnh, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ
	1.160

	138
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Bệnh viện
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	1.150

	139
	Công ty Hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc
	Sản xuất công nghiệp
	Lô 13, Đường Nguyễn Tông Lỗi, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	1.144

	140
	Công ty TNHH New Flex Technology Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô A8-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.133

	141
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
	Sản xuất công nghiệp
	Số nhà 789, Đường Đình Ấm, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	1.117

	142
	Công ty Cổ phần Toàn Cầu Xanh Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Hợp Hải, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.093

	143
	Công ty TNHH Một thành viên Thế Hệ Mới Phú Thọ
	Sản xuất công nghiệp
	Khu 1, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ
	1.093

	144
	Công ty TNHH Tarp Line Hà Nội
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	1.075

	145
	Công ty TNHH Jao Vi
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN 15, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ
	1.055

	146
	Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Thuận Hòa Phát
	Sản xuất công nghiệp
	Xóm Đầm Đa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ
	1.053

	147
	Công ty TNHH Thương mại Khánh Hà
	Sản xuất công nghiệp
	Khu Đồi Ấm, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ
	1.041

	148
	Công ty Cổ phần Công nghệ New Stone
	Sản xuất công nghiệp
	Lô D3-1 Khu công nghiệp Trung Hà, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	1.040

	149
	Công ty TNHH Một thành viên Tân Hiếu Hưng
	Sản xuất công nghiệp
	xóm Bùi, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ
	1.034

	150
	Công ty TNHH Shinsung Vina
	Sản xuất công nghiệp
	Lô CN04, Khu công nghiệp Cẩm Khê, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	1.032

	151
	Công ty Cổ phần Wilson Hòa Bình
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ
	1.031

	152
	Công ty TNHH Vina MC Infonics
	Sản xuất công nghiệp
	Lô số B4-5-6, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
	1.001

	153
	Công ty Cổ phần Geotech Việt Nam
	Sản xuất công nghiệp
	Cụm công nghiệp Hương Canh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	1.000

	154
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
	Dịch vụ thương mại
	 Xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
	664

	155
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật tại Phú Thọ
	Dịch vụ thương mại
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	647

	156
	Chi nhánh tại tỉnh Phú Thọ - Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail
	Dịch vụ thương mại
	TTTM Vincom Việt Trì, Đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	617

	157
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ
	Dịch vụ thương mại
	Vườn Vua, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ
	598

	158
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Siêu thị An Lạc (GO Việt Trì)
	Dịch vụ thương mại
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	587

	159
	Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên
	Bệnh viện
	Ngõ 10, đường Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
	572

	160
	Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy
	Dịch vụ thương mại
	Khu 02, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
	568

	161
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Việt
	Bệnh viện
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
	545

	162
	Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo
	Dịch vụ thương mại
	xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ
	529

	163
	Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc
	Bệnh viện
	Km số 9, đường tránh Vĩnh Yên, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ
	516

	164
	Ban Quản lý Dự án phường Phúc Yên
	Chiếu sáng đèn đường
	Số 145, đường Trần Hưng Đạo, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
	507
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